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Trang phục y tế Bác sĩ

	Áo:
- Màu sắc: Màu trắng.
- Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.2 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 270 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 671.3 x 764.9 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.7 x – 1.1 ±0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 64.6 ± 0.5
Cotton 35.4 ± 0.5
- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
Quần:
   Đối với nam
- Chất liệu: Vải Kaki hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 206.7 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 200 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1952.3 x 799.9 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.5 x 0.3 ±0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.3 ± 0.5
Cotton 13.7 ± 0.5
  Đối với nữ
- Chất liệu: Vải Kaki thun hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 248.2 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 460 x 337 ± 2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.51 ± 0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1646.7 x 1059.6 ± 2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.2 x - 1.5 ± 0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 75.2 ± 0.5
Rayon 22.6 ± 0.5
Spandex 2.2 ± 0.5
- Màu sắc: Màu trắng.
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.        
   Mũ:
- Màu sắc: Theo màu sắc của áo
- Chất liệu: Theo chất liệu của áo
May đo, có in logo của bệnh viện
	Bộ
	28
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Trang phục y tế Điều dưỡng



	Áo:
- Màu sắc: Màu trắng.
- Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.2 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 270 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 671.3 x 764.9 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.7 x – 1.1 ±0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 64.6 ± 0.5
Cotton 35.4 ± 0.5
- Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái; Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm..
Quần:
Đối với nam
- Chất liệu: Vải Kaki hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 206.7 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 200 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1952.3 x 799.9 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.5 x 0.3 ±0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.3 ± 0.5
Cotton 13.7 ± 0.5
  Đối với nữ
- Chất liệu: Vải Kaki thun hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 248.2 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 460 x 337 ± 2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.51 ± 0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1646.7 x 1059.6 ± 2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.2 x - 1.5 ± 0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 75.2 ± 0.5
Rayon 22.6 ± 0.5
Spandex 2.2 ± 0.5
- Màu sắc: Màu trắng.
Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
Mũ:
- Màu sắc: Theo màu sắc của áo
- Chất liệu: Theo chất liệu của áo
May đo, có in logo của bệnh viện
	Bộ
	42
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Trang phục y tế kỹ thuật y
	Áo:
- Màu sắc: Màu Trắng
- Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.2 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 270 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 671.3 x 764.9 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.7 x – 1.1 ±0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 64.6 ± 0.5
Cotton 35.4 ± 0.5
- Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có túi (3 túi dành cho nam, 2 túi dành cho nữ), có khuy cài biển tên trên ngực trái.
Quần:
Đối với nam
- Chất liệu: Vải Kaki hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 206.7 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 200 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.39 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1952.3 x 799.9 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.5 x 0.3 ±0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.3 ± 0.5
Cotton 13.7 ± 0.5
  Đối với nữ
- Chất liệu: Vải Kaki thun hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 248.2 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 460 x 337 ± 2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.51 ± 0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1646.7 x 1059.6 ± 2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.2 x - 1.5 ± 0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 75.2 ± 0.5Rayon 22.6 ± 0.5
Spandex 2.2 ± 0.5
- Màu sắc: Màu trắng.
Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
Mũ:
- Màu sắc: Theo màu sắc của áo
- Chất liệu: Theo chất liệu của áo
May đo, có in logo của bệnh viện
	Bộ
	46
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Trang phục y tế hộ lý
	Áo:
- Màu sắc: Màu xanh hòa bình.
- Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 158.4 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 287 x 257 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 900.2 x 764.8 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.6 x – 1.3 ±0.2Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 64.8 ± 0.5
Cotton 35.2 ± 0.5
- Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
Quần:
- Màu sắc: Màu xanh hòa bình.
- Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 158.4 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 287 x 257 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 900.2 x 764.8 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.6 x – 1.3 ±0.2Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 64.8 ± 0.5
Cotton 35.2 ± 0.5
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
Mũ:
- Màu sắc: Theo màu sắc của áo
Chất liệu: Theo chất liệu của áo
May đo, có in logo của bệnh viện
	Bộ
	10
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Trang phục bảo vệ
	Áo:
- Màu sắc: Màu ghi
- Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 158.2 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 280 x 263 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.4 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 725.9 x 739.1 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) - 2.1 x – 1.5 ± 0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 66.9 ± 0.5
Cotton 33.1 ± 0.5
- Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái
Quần:
Màu sắc: Màu ghi.
Chất liệu: Vải kaki hoặc tương đương
Tiêu chí kỹ thuật vải:
Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 210.1 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 204 ±2
Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.37±0.2
Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1924.9 x 838.2 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.2 x -0.1 ±0.2
Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 85.6 ± 0.5
Cotton 14.4 ± 0.5
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, có 1 túi sau.
May đo, có in logo của bệnh viện
	Bộ
	4
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	Trang phục lái xe






















	Áo:
- Màu sắc: Màu xanh đen
- Chất liệu: Vải Kate ford hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 160.9 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 254 x 274 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.43 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 726.7 x 775.2 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.4 x – 1.8 ±0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 2-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 65.3 ± 0.5
Cotton 34.7 ± 0.5
Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
Quần:
Màu sắc: Màu xanh đen.
Chất liệu: Vải kaki hoặc tương đương
Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.8 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 430 x 212 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1815.4 x 828.3 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 1.3 x 0.1 ±0.2Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 86.1 ± 0.5
Cotton 13.9 ± 0.5
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, có 1 túi sau.
May đo, có in logo của bệnh viện
	Bộ
	02
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Trang phục khối hành chính nam
	Áo nam
- Màu sắc: Màu xanh, trắng
- Chất liệu: Vải Kate mỹ hoặc tương đương
+ Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 112.1 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 383 x 304 ± 2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.20 ± 0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 627 x 698.3 ± 2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.0 x - 0.2 ± 0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 78.9 ± 0.5
Rayon 21.1 ± 0.5
+ Kiểu dáng: Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay.
Quần đối với nam:
- Màu sắc: Màu đen
-Chất liệu: Vải kaki hoặc tương đương
-Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 211.8 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 425 x 204 ±2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.35 ±0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 1738.5 x 818.3 ±2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) - 0.8 x 0.1 ±0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 88.8 ± 0.5
Rayon 11.2 ± 0.5
+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 01 túi sau.
May đo, có thêu logo của bệnh viện
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	Trang phục khối hành chính nữ









	Áo nữ:
- Màu sắc: Màu xanh, trắng
- Chất liệu: Vải Kate mỹ hoặc tương đương
+ Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 112.1 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 383 x 304 ± 2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.20 ± 0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DọcxNgang) 627 x 698.3 ± 2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DọcxNgang) -1.0 x - 0.2 ± 0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
Polyester 78.9 ± 0.5
Rayon 21.1 ± 0.5
+ Kiểu dáng: Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay.
Quần hoặc chân váy đối với nữ:
- Màu sắc: Màu đen
- Chất liệu: Vải tuytsi hoặc tương đương
- Tiêu chí kỹ thuật vải:
+Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 285.9 ± 0.2
+Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 645 x 340 ± 2
+Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.73 ± 0.2
+Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DọcxNgang) 1237.2 x 903.7 ± 2
+Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DọcxNgang) – 0.6 x – 0.2 ± 0.2
+Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5
+Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
100% Polyester
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. Chân váy dài qua gối.
May đo, có thêu logo của bệnh viện
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